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	BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC CÔNG NGHIỆP
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                            Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2025
BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU (KÈM THEO MÃ SỐ HS) THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
[bookmark: _Hlk214787523]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Thông tư).  
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến, góp ý, phản biện xã hội và tổng số ý kiến nhận được. 
- Ngày 28 tháng 10 năm 2025, Cục Công nghiệp có công văn số 1990/CN-TDTP gửi Báo Công Thương đề nghị đăng tải hồ sơ Dự thảo Thông tư trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương: https://moit.gov.vn/du-thao-van-ban/du-thao-thong-tu-ban-hanh-danh-muc-cac-mat-hang-nhap-khau-kem-theo-ma-so-hs-thuc-hien-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-2.html để lấy ý kiến góp ý (Ngày bắt đầu: 28/10/2025, Ngày kết thúc: 28/11/2025, Số lượt xem: 271; số ý kiến góp ý: 0)
- Ngày 29 tháng 10 năm 2025, Bộ Công Thương ban hành công văn số 8481/BCT-CN về việc lấy ý kiến đối với Hồ sơ dự thảo Thông tư xin ý kiến 85 đơn vị (07 Bộ, 34 UBND tỉnh/thành phố, 08 Hiệp hội, hội, tổ chức có liên quan, 09 đơn vị thuộc Bộ Công Thương, 27 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, cơ quan được chỉ định kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương)
Ngày 09 tháng 12 năm 2025, Cục Công nghiệp đã nhận được 44 ý kiến góp ý của: 05/07 Bộ: Bộ Công an (Cục An ninh kinh tế), Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính (Cục Hải quan) (Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế không có ý kiến); 28/34 tỉnh, thành phố[footnoteRef:1]; 01/08 Hiệp hội, hội, tổ chức có liên quan:  Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam; 03/27 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, cơ quan được chỉ định kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của 07/09 các Vụ/Cục: Pháp chế, Thị trường nước ngoài, Chính sách và thương mại đa biên, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Thương mại điện tử và Kinh tế số, Văn phòng Bộ (Viện Công nghiệp thực phẩm, Cục Xuất nhập khẩu không có ý kiến). [1:  Cục Công nghiệp đã nhận được ý kiến của 28/34 tỉnh, phành phố: Bắc Ninh, Thanh Hóa, Cà Mau, An Giang, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Ninh Bình, Gia Lai, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Đồng Tháp, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội. (Các tỉnh, thành phố chưa có ý kiến: Lào Cai, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Hồ Chí Minh, Cần Thơ)] 

2. Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương tiếp thu và giải trình toàn bộ ý kiến góp ý như sau:							
	STT
	Chính sách hoặc nhóm vấn đề, điều, khoản
	Chủ thể góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu giải trình

	

	A. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ

	1
	Điều 3
	Cục Hải quan - Bộ Tài chính
	Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số nội dung vào Điều 3 (Nguyên tắc áp dụng) dự thảo Thông tư như sau:
"Điều 3. Nguyên tắc áp dụng:
1. Trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất trong việc phân loại và xác định mã số hàng hóa đối với các hàng hoá thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc phân loại và xác định mã số hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. 
Đối với hàng hóa chưa được liệt kê và xác định mã số hàng hóa trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. 
Sau khi thông quan, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu có văn bản gửi về Bộ Công Thương để làm cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính xem xét thống nhất, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung."
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã bổ sung tại dự thảo Thông tư.

	2
	Điều 3
	Cục Hải quan - Bộ Tài chính
	Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Thông tư như sau:
"2. Việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm được thực hiện như sau:
a) Hàng hóa có tên trong Danh mục này phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Điều 40 Luật An toàn thực phẩm và Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
b) Hàng hóa không thuộc Danh mục này nhưng thuộc đối tượng phải áp dụng phương thức kiểm tra chặt khi có lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó; lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu trong các lần thanh tra, kiểm tra (nếu có); có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất.
Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan thời điểm áp dụng, dừng áp dụng phương thức kiểm tra chặt và việc chuyển đổi phương thức kiểm tra khác (nếu có) bao gồm thông tin về mã số HS, tên hàng…đối với trường hợp hàng hoá trên không thuộc Danh mục."
3. Các trường hợp sau thuộc đối tượng miễn hoặc không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu:
a) Hàng hóa có tên trong Danh mục này nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm);
b) Hàng hóa có tên trong Danh mục này nhưng không nhằm mục đích sử dụng làm thực phẩm;
c) Hàng hóa không thuộc Danh mục này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư này.”
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 39 Luật An toàn thực phẩm và Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương đề xuất giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

	3
	Về Phụ lục ban hành dự thảo Thông tư
	Cục Hải quan - Bộ Tài chính
	Tại cột “Mô tả hàng hóa” và “Mã hàng”:
Thông tin tại cột “Mô tả hàng hóa” và “Mã hàng” tại Phụ lục kèm theo dự thảo Danh mục của Bộ Công Thương được trích dẫn từ các thông tin tại cột “Mô tả hàng hóa” và “Mã hàng” của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính. Đề nghị Bộ Công Thương rà soát, đối chiếu nội dung tại cột “Mô tả hàng hóa” và “Mã hàng” tại Phụ lục kèm theo dự thảo Danh mục với các thông tin tương ứng tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022.
Ngoài ra, tại Mục 2 của Phụ lục, đề nghị sửa nội dung cột “Mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2017/TT-BTC” thành “Mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2022/TT-BTC” để đảm bảo chính xác tên Thông tư.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát, đối chiếu với nội dung Thông tư số 31/2022/TT-BTC và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

	4
	Về Phụ lục ban hành dự thảo Thông tư
	Cục Hải quan - Bộ Tài chính
	Tại cột “Ghi chú” :
Đề nghị giải thích rõ phạm vi dòng hàng nêu tại cột “Ghi chú”. Ví dụ : mục “2. Sữa chế biến” của Phụ lục, nhóm hàng 04.01 bao gồm “Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác”, tuy nhiên, cột “Ghi chú” có thông tin là “Sữa dạng lỏng”, như vậy, phạm vi của nhóm 04.01 chỉ bao gồm Sữa dạng lỏng thuộc các mã hàng 0401.10.10, 0401.20.10, 0401.40.10, 0401.50.10, và không bao gồm các mã hàng 0401.10.90, 0401.20.90, 0401.40.90, 0401.50.90.
Do vậy, Cục Hải quan chưa đủ thông tin và cơ sở để rà soát mã số hàng hóa tại Phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”
Như vậy Thông tư này chỉ đề cập đến các hàng hóa (kèm theo mã HS) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Do đó, Bộ Công Thương đã lược bỏ cột “Ghi chú” tại Phụ lục Thông tư.


	5
	Về Phụ lục dự thảo Thông tư
	Bộ Tư pháp
	Hiện nay, danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hoá thuộc chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương đã được quy định tại Phụ lục IV, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tại dự thảo Thông tư có một số nội dung về mô tả hàng hoá chưa thống nhất với mô tả tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC, ví dụ như: mã hàng 2009.19.00 tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC mô tả là nước ép quả bưởi chùm; nước ép quả bưởi, tuy nhiên tại dự thảo Thông tư hiện miêu tả mã hàng này là nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác. 
Bên cạnh đó, trong danh mục các mặt hàng nhập khẩu tại nhóm sản phẩm đồ uống, nước giải khát rượu, bia, cồn thực phẩm của dự thảo Thông tư có mặt hàng “nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu; nước đá và tuyết” (mã hàng 2201), “nước kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép, nước ép từ quả hạch (nut) hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09” (mã hàng 2202), tuy nhiên theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nước khoáng, nước tinh khiết thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 
Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc về sự cần thiết của việc ban hành Thông tư này. Trong trường hợp vẫn ban hành Thông tư, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu nội dung quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật cũng như bảo đảm kỹ thuật soạn thảo văn bản.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã điều chỉnh mô tả hàng hóa đối với mã hàng 2009.19.00 phù hợp với Thông tư số 31/2022/TT-BTC và ý kiến của Bộ Tư pháp.
Phụ lục Thông tư được xây dựng trên cơ sở các mã hàng, kèm theo mô tả đã được ban hành tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC. Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.

Về sự cần thiết của việc ban hành Thông tư , Bộ Công Thương đã trình bày cụ thể tại dự thảo Tờ trình Bộ trưởng.


	6
	Lấy ý kiến của cơ quan liên quan
	Bộ Tư pháp
	Theo quy định của Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp thì kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp sẽ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sau khi được ban hành. Trường hợp cần thiết, cơ quan soạn thảo có thể lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để đảm bảo chất lượng của văn bản.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã đăng tải trên website để lấy ý kiến rộng rãi, đồng thời, có văn bản lấy ý kiến các đơn vị liên quan theo đúng quy định.

	7
	Về thẩm định dự thảo Thông tư
	Bộ Tư pháp
	Điểm a khoản 22 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2024 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định tổ chức pháp chế có trách nhiệm thẩm định đối với dự thảo thông tư không do tổ chức pháp chế chủ trì soạn thảo; đơn vị khác được phân công hoặc hội đồng thẩm định có trách nhiệm chủ trì thẩm định đối với dự thảo thông tư do tổ chức pháp chế chủ trì soạn thảo. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giao đơn vị có thẩm quyền thực hiện thẩm định dự thảo Thông tư về các nội dung tại khoản 5 Điều 40 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 Nghị định số 178/2025/NĐ-CP) theo đúng chức năng, nhiệm vụ trước khi ký ban hành đối với Thông tư này.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương thực hiện thẩm định đối với hồ sơ dự thảo thông tư theo đúng quy định.
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	Đề nghị rà soát đảm bảo không chồng chéo, giao thoa với Danh mục của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Danh mục các mặt hàng nhập khẩu tại dự thảo Thông tư nêu trên thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công Thương rà soát kỹ lưỡng đảm bảo phù hợp với phân công quản lý an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, đảm bảo không chồng chéo, giao thoa với các danh mục do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý và có các quy định để xử lý các vướng mắc của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua về xác định đơn vị quản lý, thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước thực phẩm xuất nhập khẩu.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư theo quy định.
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	Về cơ sở pháp lý và nội dung Tờ trình 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị Bộ Công Thương bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý trong phần Cơ sở chính trị, pháp lý của Tờ trình: 
- Ghi rõ ngày, tháng, năm của Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 6/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và bổ sung Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới làm căn cứ chỉ đạo.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Tờ trình.
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	Về cơ sở pháp lý và nội dung Tờ trình 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị Bộ Công Thương bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý trong phần Cơ sở chính trị, pháp lý của Tờ trình:
- Bổ sung đánh giá thực trạng triển khai Quyết định 1182/QĐ-BCT ngày 6/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, làm cơ sở thực tiễn đề xuất ban hành Thông tư.
	Tiếp thu ý kiến.
Dự thảo hồ sơ thông tư đã bao gồm Báo cáo đánh giá thực trạng triển khai Quyết định số 1182/QĐ-BCT
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	Về Dự thảo Thông tư
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị Cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung nội dung quy định quản lý chất lượng hàng hóa theo hướng nguyên tắc áp dụng theo phân loại hàng hóa theo mức độ rủi ro và áp dụng biện pháp quản lý tương ứng theo quy định của Luật số 78/2025/QH15 ngày 18/6/2025 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.  
Lý do: Dự thảo Thông tư hiện quy định Danh mục các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý nhưng chưa làm rõ cơ chế phân nhóm rủi ro, tiêu chí xác định rủi ro và việc áp dụng các biện pháp kiểm tra khác nhau đối với từng mức độ rủi ro. Việc quy định “tất cả mặt hàng thuộc Danh mục đều phải kiểm tra nhà nước” có thể dẫn tới cách hiểu ấn định một biện pháp quản lý thống nhất, không phù hợp với nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro được quy định tại Luật, đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu cải cách kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại. 
Trường hợp Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành và có hiệu lực thi hành theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau 45 ngày kể từ ngày ký) thì Luật số 78/2025/QH15 đã có hiệu lực ngày 01/01/2026.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thông tư này được xây dựng căn cứ theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Luật Hải quan, không bao gồm Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 78/2025/QH15 đã có điểm đột phá về quy định phân loại sản phẩm, hàng hóa theo ba mức độ rủi ro, đó là: thấp, trung bình và cao. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn, triển khai Luật.
Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ xây dựng Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn triển khai Luật.
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	Về Dự thảo Thông tư
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát và đồng nhất căn cứ pháp lý về Mã số HS trong Phụ lục: Hiện tại, Phụ lục vẫn đang tham chiếu theo Thông tư cũ (ví dụ: Phần 2: “Mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 14/8/2017 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng”, Phần 3, 5: “Mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính về việc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Vì vậy, cần thống nhất toàn bộ mô tả hàng hóa trong Phụ lục căn cứ theo Thông tư 31/2022/TT-BTC được nêu tại Điều 2 của Thông tư đã đầy đủ và chính xác.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Về Dự thảo Thông tư
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị Cơ quan soạn thảo thống nhất thuật ngữ để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn bộ văn bản:  
+ Tên Thông tư và Điều 1 sử dụng thuật ngữ “kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm” nhưng trong tên Phụ lục thành “kiểm tra nhà nước”. 
+ Mã số hàng hóa, mã số HS. 
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Về Dự thảo Thông tư
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng khi có sự thay đổi về mã HS theo Thông tư này với các mã HS đã được quy định trong các QCVN hiện nay. Đồng thời thông tin để các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét, kịp thời sửa đổi mã HS trong QCVN, nhằm bảo đảm tính thống nhất các mã HS và tên hàng hóa trong các QCVN với Thông tư ban hành Danh mục HS nhằm tránh khoảng trống pháp lý khi Thông tư này ban hành và có hiệu lực nhưng hàng hóa tại các QCVN lại có mã HS khác.
Ngoài ra, theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì QCVN có hiệu lực thi hành sau ít nhất sáu tháng, kể từ ngày ban hành, trừ trường hợp đặc biệt mới có hiệu lực sớm hơn. Vấn đề này dẫn đến khoảng trống pháp lý khi Thông tư ban hành Danh mục HS. Do đó, trường hợp rà soát, có sự khác nhau về mã HS giữa Danh mục ban hành theo Thông tư này với các QCVN hiện hành thì đề nghị Quý cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung điều khoản chuyển tiếp nhằm bảo đảm tính liên tục của quản lý nhà nước theo quy định.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Mã HS của các mặt hàng trong Thông tư này đã được ban hành từ năm 2022 (Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính về ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam).
Vì vậy, nội dung quy định về mã HS tại các Thông tư về QCVN phải cập nhật thay đổi theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC.
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	Về Dự thảo Thông tư
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	Bộ Công an cơ bản nhất trí với nội dung Hồ sơ dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Điều 4
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	Đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, bổ sung một số nội dung sau:
Tại Điều 4 (điều khoản thi hành) đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung: "Hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký kiểm tra nhà nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục xử lý theo quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ Công Thương" để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa không bị gián đoạn.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thực tế khi triển khai việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương và cơ quan hải quan đã và đang tham chiếu, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC (ban hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2022) bên cạnh danh mục các mặt hàng quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT. 
Do đó, trên cơ sở rà soát tình hình thực tế, Bộ Công Thương dự kiến giữ nguyên nội dung dự thảo Thông tư, chưa bổ sung nội dung chuyển tiếp như đề nghị của Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An.
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	Danh mục
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	Tại Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Thông tư (trang 13), đề nghị quy định cụ thể các sản phẩm bột mì thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này để thống nhất khi áp dụng, bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo giữa trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra về an toàn thực phẩm.
	Tiếp thu ý kiến.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	Tại Mục 5 Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Thông tư (trang 25), đề nghị làm rõ khái niệm "sản phẩm dạng kẹo" để rõ ràng khi áp dụng.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm bánh, mứt, kẹo.
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	Danh mục
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	Ngoài ra, đề nghị Bộ Công Thương:
(1) Danh mục nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm mà Bộ Công Thương quản lý cần cập nhật theo mã hồ sơ mới vì Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính về ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đã thay đổi mã hồ sơ trước đó.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Ý kiến khác
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	(2) Mặc dù dự thảo là Danh mục phải kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhưng thực tế kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra Nhà nước ở các bộ khác vẫn diễn ra, tạo sự chồng chéo hoặc khó phân biệt.
	Giải trình của Bộ Công Thương.
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Trong quá trình triển khai thực hiện về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, các Bộ, ban ngành (Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính) đã tích cực phối hợp, có nhiều văn bản trao đổi, tổ chức các cuộc họp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
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	Ý kiến khác
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	(3) Nếu Bộ Công Thương mở rộng danh mục nhập khẩu thực phẩm phải kiểm tra Nhà nước nhưng năng lực kiểm nghiệm, hệ thống hải quan, kiểm tra chưa tương ứng sẽ gây ùn tắc, chi phí cao hơn cho doanh nghiệp.
	Tiếp thu ý kiến. 
Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Danh mục tại dự thảo Thông tư căn cứ theo quy định nêu trên và không mở rộng danh mục các mặt hàng thuộc thẩm quyền của quản lý Bộ Công Thương.
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 về ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Như vậy, mã HS của các mặt hàng đã được quy định cụ thể từ năm 2022, vì vậy, dự kiến không phát sinh chi phí, không gây ùn tắc sau khi Thông tư có hiệu lực thi hành.
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	Danh mục
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	(4) Rà soát kỹ mã HS và tên mặt hàng trong danh mục đính kèm đã phù hợp hoàn toàn với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất và phạm vi quản lý của Bộ Công Thương chưa? (tránh trùng lặp hay bỏ sót mặt hàng).
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Ý kiến khác
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	(5) Quy định trình tự thủ tục kiểm tra có đơn giản hóa và rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp hay không, đặc biệt là các thủ tục kiểm tra chuyên ngành.
	Tiếp thu ý kiến.
Trình tự, thủ tục kiểm tra đã được quy định tại Điều 40 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Chương VI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Hiện nay, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương sẽ tích cực bám sát, phối hợp với Bộ Y tế trong quá trình hoàn thiện các chính sách về quản lý an toàn thực phẩm theo quy định.
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	Ý kiến khác
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	(6) Sự phối hợp với các Bộ, ngành khác (như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường …) trong việc quản lý và kiểm tra để tránh chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp.
	Tiếp thu ý kiến.
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Trong quá trình triển khai thực hiện về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, các Bộ, ban ngành (Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính) đã tích cực phối hợp, có nhiều văn bản trao đổi, tổ chức các cuộc họp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
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	Ý kiến khác
	Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An
	(7) Đề xuất các tiêu chí rõ ràng cho việc miễn kiểm tra, giảm kiểm tra đối với lô hàng đã có lịch sử tuân thủ tốt về an toàn thực phẩm (có kiểm tra đột xuất).
	Tiếp thu ý.
Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm). 
Điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định áp dụng phương thức kiểm tra giảm áp dụng với lô hàng, mặt hàng có 03 (ba) lần liên tiếp trong vòng 12 tháng đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường. 
Việc quy định như dự thảo Thông tư phù hợp với quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

	B. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

	1
	Danh mục hàng hóa
	Bắc Ninh
	Tại phụ lục Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số hàng hóa) thực hiện kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, đề nghị chỉnh sửa:
- Mục 2. Sữa chế biến (Trang 9): Cần đồng bộ hóa việc tham chiếu mã HS theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC (đã được dẫn tại Điều 2, Trang 2) thay cho Thông tư 31/2017/TT-BTC vì đó không phải là văn bản viện dẫn cho nội dung này.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	2
	Danh mục hàng hóa
	Bắc Ninh
	Mục 3. Sản phẩm bột, tinh bột (Trang 13): Mã 1101.00.19 (Bột mì loại khác) có Ghi chú: "Không bao gồm các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế". Ghi chú này là cần thiết để phân định trách nhiệm. Tuy nhiên, nên mô tả cụ thể hơn các sản phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý để các đơn vị dễ áp dụng mà không khó khăn trong việc đối chiếu, tra soát thông tin.
	Tiếp thu ý kiến.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
Trên cơ sở nội dung đã điều chỉnh trên, để thống nhất nội dung trong Thông tư, Bộ Công Thương đã lược bỏ cột “ghi chú” tại Phụ lục dự thảo Thông tư. Việc mô tả cụ thể các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế sẽ được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định.

	3
	Danh mục hàng hóa
	Bắc Ninh
	Mục 4. Dầu thực vật (Trang 16): Các mã hàng dầu ô liu, dầu cọ có ghi chú (1) nhưng không thấy định nghĩa hoặc giải thích rõ ràng của chú thích (1) trong phần cuối của Phụ lục, đề nghị bổ sung giải thích cho ký hiệu (1) hoặc loại bỏ nếu không cần thiết.
	Tiếp thu ý kiến. 
Bộ Công Thương đã cập nhật, bổ sung giải thích (tương tự như nội dung giải thích tại 
hoàn thiện dự thảo Thông tư Thông tư số 31/2022/TT-BTC)

	4
	Danh mục hàng hóa
	Thanh Hóa
	Ban hành kèm theo Thông tư Danh mục các mặt hàng nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được mã số hàng hoá (HS) trên cơ sở Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là hoàn toàn phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Phụ lục
	Thanh Hóa
	Đối với kết cấu Phụ lục Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số hàng hóa) thực hiện kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, đề nghị bổ sung cột “ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt được yêu cầu đối với hàng hoá nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hực phẩm nhập khẩu thuộc diện quản lý.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Điểm b Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP có quy định hàng hóa đưa vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành phải đáp ứng yêu cẩu: “Có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho mặt hàng kiểm tra làm cơ sở để kiểm tra hàng hóa”, tuy nhiên, văn bản pháp luật không quy định danh mục của Thông tư này phải chỉ ra/dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật liên quan khác).
Hiện nay, do tính đa dạng của mặt hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương nên việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho toàn bộ sản phẩm vẫn chưa đầy đủ. Ngoài ra, một số sản phẩm mới chưa hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành. 
Việc quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với từng mã HS (như Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) có thể dẫn đến vướng mắc cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, khó khăn cho các doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng như đã nêu ở trên.
Thông tư này được ban hành căn cứ theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm (không bao gồm Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật), do đó, để thống nhất với tình hình thực tế triển khai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, để thuận tiện cho việc triển khai, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư theo hướng không quy định QCVN, TCVN đối với từng mã HS như đã quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT. 

	6
	Điều 1
	Cà Mau
	Đối với Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương:
Điều 1: Đề nghị thay cụm từ “kiểm tra” thành “thực hiện” sau cụm từ “các mặt hàng nhập khẩu phải” cho chính xác.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện Điều 1 dự thảo Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo.”

	7
	Điều 3
	Cà Mau
	Điều 3: Đề nghị rà soát thực hiện kỹ thuật viện dẫn đảm bảo theo quy định tại khoản 38 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP: “Đối với văn bản khác, khi viện dẫn lần đầu phải ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản và tên gọi của văn bản ...”.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	8
	Căn cứ
	An Giang
	1. Tại phần căn cứ văn bản của dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa cụm từ  “Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;” thành “Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010” cho đúng quy định.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Điều 4
	An Giang
	2. Tại khoản 1 Điều 4 của dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo không viết hoa chữ “tháng” và “năm”.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Danh mục hàng hóa
	An Giang
	3. Tại Phụ lục, Mục 3. Sản phẩm bột, tinh bột - Mã HS 1101.00.19 của dự thảo có ghi chú “Không bao gồm các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế”. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhận thấy ghi chú này là cần thiết nhưng chưa đủ rõ ràng để phân định trách nhiệm quản lý tại cửa khẩu.
Thực tế khi triển khai tại địa phương (cơ quan Hải quan, cơ quan kiểm tra chuyên ngành) sẽ gặp lúng túng khi xác định một lô hàng bột mì, tinh bột (chung mã HS) là thực phẩm thông thường do Bộ Công Thương quản lý hay là nguyên liệu dùng cho thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ Y tế quản lý. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế làm rõ hơn ranh giới này ngay trong phần ghi chú của Phụ lục (ví dụ: "Không bao gồm các sản phẩm dùng làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt,..."). Nếu không, cần có văn bản hướng dẫn liên tịch để tháo gỡ vướng mắc này, tránh gây ách tắc, chồng chéo trong công tác kiểm tra.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.Trong quá trình triển khai thực hiện về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, các Bộ, ban ngành (Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính) đã tích cực phối hợp, có nhiều văn bản trao đổi, tổ chức các cuộc họp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

	11
	Hồ sơ dự thảo Thông tư
	Quảng Ninh
	Sau khi nghiên, Sở Công Thương Quảng Ninh cơ bản nhất trí và thống nhất với bố cục và nội dung Hồ sơ dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Danh mục hàng hóa
	Quảng Ninh
	Đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát tại phụ lục dự thảo “Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu...” và sửa đổi các cụm từ “Mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2017/TT – BTC” thành “Mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2022/TT-BTC” để thống nhất với nội dung nêu tại mục 2, phần II dự thảo Tờ trình về việc xây dựng Thông tư ban hành… và Điều 2 dự thảo “Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu...”
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Danh mục hàng hóa
	Khánh Hòa
	Tại mục 1. Sản phẩm Đồ uống, nước giải khát, rượu, bia, cồn thực phẩm (trang 4 dự thảo), đề nghị bổ sung nội dung “Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý”.
	Tiếp thu ý kiến.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục hàng hóa
	Khánh Hòa
	Tại mã hàng có mã số 2202.10.30 (trang 5) đề nghị bỏ nội dung “Nước khoáng xô đa”
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thông tư này được xây dựng trên cơ sở mã hàng và mô tả hàng hóa đã được quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC. Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 dự thảo Thông tư để quy định rõ các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo.”
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	Danh mục hàng hóa
	Khánh Hòa
	Tại mã hàng có mã số 2208.90.99 (trang 8), đề nghị bổ sung nội dung tại cột ghi chú: “Không bao gồm sản phẩm rượu bổ do Bộ Y tế quản lý"
	Tiếp thu ý kiến. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục hàng hóa
	Khánh Hòa
	Tại mục 2. Sữa chế biến (trang 9) đề nghị bổ sung nội dung “Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý”.
	Tiếp thu ý kiến. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.

	17
	Danh mục hàng hóa
	Khánh Hòa
	Đề nghị không in đậm dòng mã hàng “2105.00.00 – Kem lạnh và sản phẩm ăn được tương tự khác, có hoặc không chứa ca cao” (trang 12).
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Danh mục hàng hóa
	Khánh Hòa
	Tại mục 3. Sản phẩm bột, tinh bột (trang 13) đề nghị bổ sung nội dung “Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý”.
	Tiếp thu ý kiến. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục hàng hóa
	Khánh Hòa
	Tại mục 4. Dầu thực vật (trang 16) đề nghị bổ sung nội dung “Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý”.
	Tiếp thu ý kiến. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục hàng hóa
	Khánh Hòa
	 Tại mục 5 Sản phẩm bánh, mứt, kẹo (trang 24) đề nghị bổ sung nội dung “Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý”.
	Tiếp thu ý kiến. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục hàng hóa
	Khánh Hòa
	Tại trang 26 dự thảo đề nghị bỏ mã hàng có mã số “2006.00.00 - Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường)”.
Lý do: sản phẩm này thuộc danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Căn cứ quy định tại Phụ lục III ban hành Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các mặt hàng rau, củ, quả chế biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tuy nhiên, trừ các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, ô mai và nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục hàng hóa
	Lạng Sơn
	1. Đối với Hồ sơ dự thảo Thông tư: Tại Mã hàng 22.01 của mục 1 Sản phẩm Đồ uống, nước giải khát, rượu, bia, cồn thực phẩm. Đề nghị xem xét bỏ cụm từ “kể cả nước khoáng tự nhiên” vì nhóm sản phẩm này thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế được quy định ở Số thứ tự 1, Phụ lục II của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
	Giải trình của Bộ Công Thương.
Thông tư này được xây dựng trên cơ sở mã hàng, mô tả hàng hóa đã được quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Dự thảo Tờ trình
	Lạng Sơn
	2. Đối với dự thảo Tờ trình: Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá các bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, nhằm làm rõ cơ sở thực tiễn và đảm bảo các hạn chế hiện hành được sửa đổi, khắc phục trong dự thảo Thông tư. 
	Tiếp thu ý kiến. Hồ sơ dự thảo Thông tư đã có bảng đánh giá
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	Sự cần thiết
	Hải Phòng
	1. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Nhất trí với sự cần thiết xây dựng và ban hành Thông tư Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ Thông tư
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	Danh mục hàng hóa
	Hải Phòng
	Nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư
2. 1. Đối chiếu với Phụ lục IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định Danh mục các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
  Tuy nhiên, khi đối chiếu với Danh mục ban hành kèm theo dự thảo Thông tư, nhận thấy một số sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương chưa được liệt kê, cụ thể như:
- Danh mục dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý.
- Sản phẩm “Nước giải khát dùng ngay” được nêu tại Phụ lục IV, tuy nhiên trong dự thảo Thông tư chưa có mã HS 2202.10.20 (Nước tăng lực có hoặc không có ga).
- Sản phẩm “Bột, tinh bột” được nêu tại Phụ lục IV, nhưng trong dự thảo Thông tư chưa có mã HS 1901.10.99, 1108.19.10 (ví dụ: tinh bột cọ sago; cháo dinh dưỡng làm từ tinh bột không phải là thực phẩm bổ sung vi chất hoặc thực phẩm chức năng).
Đề xuất:
- Để có cơ sở giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, đề nghị Bộ Công Thương quy định rõ: các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo Phụ lục IV nhưng không được quy định chi tiết tại Thông tư thì không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.
- Đề nghị xem xét lại quy định đối với sản phẩm “Nước khoáng và nước có ga”, “Nước pha đường hoặc hương liệu” tại Mục 1 Phụ lục dự thảo Thông tư, vì:
- Theo Phụ lục II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, “Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;
- Trong khi đó, Phụ lục IV quy định “Nước giải khát (không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết)” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
- Việc miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu chỉ được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Do đó, tại dự thảo Thông tư, Bộ Công Thương chưa bổ sung quy định “các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo Phụ lục IV nhưng không được quy định chi tiết tại Thông tư thì không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu” như đề nghị.
- Thông tư này được xây dựng trên cơ sở mã hàng, mô tả hàng hóa đã được quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục hàng hóa
	Hải Phòng
	2.2. Đề xuất thêm vào cột ghi chú nhóm 2207 nội dung “chỉ áp dụng với đồ uống có cồn”.
Lý do: Mặt hàng Bộ Công Thương được giao quản lý tại mục II Phụ lục IV
Nghị định 15/2018/NĐ-CP là rượu, cồn và đồ uống có cồn.
	Tiếp thu ý kiến. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục hàng hóa
	Hải Phòng
	2.3. Đề nghị kiểm tra lại nhóm 2105.00.00
Lý do: nhóm 2105.00.00 không bao gồm các nhóm 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.39
	Tiếp thu ý kiến.
Nhóm 2105.00.00 nêu tại dự thảo Thông tư được cập nhật trên cơ sở quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Danh mục hàng hóa
	Hải Phòng
	2.4. Đề xuất bổ sung mã HS 2106.90.99 vào nhóm các sản phẩm khác chế biến từ sữa.
Lý do: Trên thực tế rất nhiều mặt hàng khai báo là kem không sữa hoặc chế phẩm dùng trong chế biến thực phẩm đã được cơ quan Hải quan gửi đi phân tích, phân loại. Kết quả các mặt hàng này đều là các chế phẩm có chứa sữa hoặc protein sữa, mã số phân loại 2106.90.99.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Qua thực tế triển khai, nhiều sản phẩm bánh, mứt, kẹo, thạch không chứa sữa được doanh nghiệp nhập khẩu kê khai theo mã HS 2106.90.99. Vì vậy, Bộ Công Thương giữ nguyên nội dung này tại dự thảo Thông tư.
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	Danh mục hàng hóa
	Hải Phòng
	2.5. Tại nhóm 1806: phần ghi chú có ghi “chỉ áp dụng đối với các sản phẩm dạng kẹo”.
Đề xuất: bổ sung quy định giải thích rõ khái niệm "các sản phẩm dạng kẹo" để có cơ sở giải quyết thủ tục hải quan, tránh tranh chấp trong quá trình thực hiện.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm bánh, mứt, kẹo.
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	Báo cáo đánh giá tác động
	Ninh Bình
	1. Tại báo cáo đánh giá tác động thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Thông tư; bản so sánh, thuyết minh dự thảo Thông tư: đề nghị sửa đổi cụm từ “Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số  HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách  nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương” thành cụm từ “Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương” để tạo sự thống nhất về tên dự thảo Thông tư trong hồ sơ.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo
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	Phụ lục
	Ninh Bình
	 2. Tại Phụ lục dự thảo Thông tư: đề nghị sửa đổi tiêu đề của Phụ lục“Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số hàng hóa) thực hiện kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương” thành cụm từ “Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương” để tạo sự thống nhất về nội dung của dự thảo Thông tư.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự Thông tư.
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	Điều 1
	Ninh Bình
	3. Tại Điều 1 dự thảo Thông tư: đề nghị bỏ bớt 01 từ “kiểm tra” trong cụm  từ “Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu phải kiểm tra kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) tại Phụ lục kèm theo.”.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Bản so sánh thuyết minh dự thảo
	Ninh Bình
	 4. Tại dòng số 2, cột số 3 bản so sánh, thuyết minh dự thảo Thông tư: đề nghị bỏ bớt 01 từ “kiểm tra” trong cụm từ “Cập nhật mã số HS của các mặt hàng nhập khẩu phải kiểm tra kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC”.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Báo cáo đánh giá tác động
	Ninh Bình
	5. Đề nghị xem lại Phụ lục báo cáo đánh giá tác động thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Thông tư do các nội dung không liên quan đến dự thảo Thông tư.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện Phụ lục báo cáo đánh giá tác động.
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	Căn cứ pháp lý
	Gia Lai
	Tại phần căn cứ pháp lý của dự thảo Thông tư: Đề nghị xem xét bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, sửa đổi năm 2018 và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thông tư này được xây dựng căn cứ theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, không bao gồm Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
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	Phụ lục
	Gia Lai
	Tại mục số 22.08 của dự thảo Phụ lục Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số hàng hóa) thực hiện kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (trang 8): Đề nghị xem xét bổ sung mã hàng đối với sản phẩm Rượu mạnh khác được chưng cất từ ngũ cốc lên men.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thông tư này được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 31/2022/TT-BTC. Hiện nay, Thông tư số 31/2022/TT-BTC chưa cập nhật mặt hàng “Rượu mạnh khác được chưng cất từ ngũ cốc lên men”, do đó chưa có cơ sở để cập nhật mã hàng, mô tả hàng hóa trong dự thảo Thông tư này.
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	Quy định chuyển tiếp
	Gia lai
	Về quy định chuyển tiếp: Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung cho phép sử dụng kết quả kiểm tra còn hiệu lực được cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực trong vòng 6 tháng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tránh gián đoạn hoạt động.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thực tế khi triển khai việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương và cơ quan hải quan đã và đang tham chiếu, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC (ban hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2022) bên cạnh danh mục các mặt hàng quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT. 
Do đó, trên cơ sở rà soát tình hình thực tế, Bộ Công Thương dự kiến giữ nguyên nội dung dự thảo Thông tư, chưa bổ sung nội dung chuyển tiếp.
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	Căn cứ pháp lý
	Điện Biên
	1. Tại phần căn cứ pháp lý, đề nghị cơ quan soạn thảo sắp xếp, chỉnh sửa như sau để bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ-СР, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ: “Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12”; “Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13”; và viết đầy đủ căn cứ pháp lý cuối cùng thành “Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;". 
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Điều 1
	Điện Biên
	2. Tại Điều 1, đề nghị đơn vị chủ trì sửa như sau: “Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (gọi tắt là Danh mục)”, để thống nhất với tên gọi và phụ lục kèm theo dự thảo.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Điều 2
	Điện Biên
	3. Tại Điều 2 dự thảo quy định: “Danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuật khẩu, nhập khâu Việt Nam”, đề nghị sửa như sau để ngắn gọn, tránh trùng lặp: "Danh mục quy định tại Thông tư này được xác định mã sô hàng hóa theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trường Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Bộ Công Thương đã hoàn thiện Điều 2 dự thảo Thông tư như sau:
“Điều 2. Xác định mã số hàng hóa
Danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
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	Điều 4
	Điện Biên
	4. Tại Điều 4, đề nghị đơn vị xem xét một số nội dung sau:
- Tại khoản 1, đề nghị chỉnh sửa như sau: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...tháng ...năm...” đê nội dung được chính xác.
- Tại khoản 3, đề nghị chỉnh sửa như sau để nội dung được ngăn gọn, không trùng lặp “3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bố sung, thay thế đó."
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát, tổng hợp, hoàn thiện khoản 3 Điều 4 dự thảo Thông tư như sau:
“3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy định mới còn hiệu lực.”
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	Điện Biên
	Tại khoản 3 Điều 5. Tổ chức thực hiện, đề nghị bổ sung “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” để nội dung được đầy đủ và chỉnh sửa như sau: “Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này".
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thông tư đã hoàn thiện Điều 5 dự thảo Thông tư như sau:
"Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này."
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	Điện Biên
	Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các lỗi chính tả, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản để bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 78/2025 và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Căn cứ pháp lý
	Lai Châu
	1. Tại phần căn cứ ban hành Nghị định, đề nghị đơn vị soạn thảo sửa lại cách viện dẫn các Luật tại phần căn cứ để phù hợp với quy định tại Khoản 38 Điều 1 Nghị định 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ CP, theo đó: “Đối với văn bản được viện dẫn là luật, pháp lệnh, khi viện dẫn phải ghi đầy đủ tên văn bản và số, ký hiệu của văn bản...”. 
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Phụ lục
	Lai Châu
	2. Đối với tên danh mục tại phần Phụ lục của dự thảo Thông tư, đề nghị sửa thành: “Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương” để đảm bảo thống nhất giữa tên gọi của Thông tư và tên danh mục.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Hồ sơ dự thảo Thông tư
	Cao Bằng
	1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư và Hồ sơ kèm theo.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Điều 1
	Cao Bằng
	2. Đề nghị bổ sung nội dung tại Điều 1 như sau: "Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu phải kiểm tra, thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) tại Phụ lục kèm theo." 
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 dự thảo Thông tư để quy định rõ các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Dự thảo Thông tư
	Phú Thọ
	1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Đối tượng điều chỉnh
	Phú Thọ
	2. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung, sửa đổi một số nội dung sau: 
- Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh: Ngoài các đối tượng đã được quy định trong dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu rà soát phân loại đối tượng, bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lặp với danh mục hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành khác
	Tiếp thu ý kiến. Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Tổ chức thực hiện
	Phú Thọ
	 '- Về tổ chức thực hiện: Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa ban hành, tránh chồng chéo hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu. Đồng thời, bổ sung quy định cụ thể về hình thức công bố, cập nhật và hướng dẫn tra cứu mã hồ sơ các mặt hàng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, theo dõi trong quá trình thực hiện
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Điều 5 dự thảo Thông tư đã giao nhiệm vụ cho Cục Công nghiệp:
"a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước theo từng thời kỳ;
b) Kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra nhà nước đối với Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này."
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	Điều 4
	Nghệ An
	1. Tại Điều 4 dự thảo Thông tư: Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “kiểm tra chuyên ngành” thành “kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm”.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Bộ Công Thương đã trích dẫn đúng tên của Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
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	Phụ lục
	Nghệ An
	2. Về Phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư:
'- Đề nghị rà soát, đối chiếu kỹ giữa Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC để bảo đảm Thông tư ban hành thống nhất, tránh chồng chéo trong phân công quản lý ATTP; cần bổ sung hướng dẫn cụ thể cách xử lý trong trường hợp sản phẩm có thành phần giao thoa giữa các Bộ quản lý (ví dụ: sản phẩm có thành phần sữa và hương liệu thực vật); một số nhóm hàng (như sản phẩm bột, tinh bột; sản phẩm chế biến từ sữa; các loại dầu thực vật tinh luyện…) cần làm rõ tiêu chí xác định sản phẩm thuộc diện kiểm tra nhà nước về ATTP và nguyên liệu công nghiệp
* Lý do: Để bảo đảm thống nhất, dễ áp dụng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót nhóm hàng.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với nội dung dự thảo Thông tư. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Phụ lục
	Nghệ An
	- Tại mục 1, mã hàng 22.01, Phụ lục danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc tráchnhiệm quản lý của Bộ Công Thương có nội dung: “Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu; nước đá và tuyết”.
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bỏ nội dung “nước khoáng tự nhiên, nước đá và tuyết”.
* Lý do: Theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm, quy định sản phẩm/nhóm sản phẩm: Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá để chế biến thực phẩm) thuộc danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.  
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thông tư này được xây dựng trên cơ sở mã hàng, mô tả hàng hóa đã được quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.


	54
	Phụ lục
	Nghệ An
	Tại mục 2. Sữa chế biến: dự thảo thể hiện “Mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2017/TT-BCT”, đề nghị cập nhật mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2022/TT-BTC.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Phụ lục
	Nghệ An
	Tại mục 4. Dầu thực vật: Đề nghị xem xét giới hạn phạm vi áp dụng chỉ với dầu ăn, dầu thực phẩm dùng trực tiếp hoặc chế biến thực phẩm, không áp dụng cho dầu công nghiệp, mỹ phẩm.
* Lý do: Dễ phân định trong việc áp dụng và tránh chồng chéo với thẩm quyền quản lý của các Bộ khác.
	Tiếp thu ý kiến. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
Ngoài ra, tại mục 3 Phụ lục Thông tư đã quy định:
“3. Dầu thực vật (Theo quy định tại Điều 1 Thông tư này và quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm)”
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	Huế
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Lâm Đồng
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Thái Nguyên
	Nhất trí
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	59
	 
	ĐắkLăk
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	60
	 
	Đà Nẵng
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Tây Ninh
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	62
	 
	Quảng Ngãi
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	63
	 
	Quảng Trị
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	64
	 
	Sơn La
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Đồng Tháp
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	66
	 
	Hưng Yên
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Tuyên Quang
	Thống nhất và cần thiết
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Hà Nội
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	C. Ý KIẾN CỦA CÁC HIỆP HỘI, HỘI, TỔ CHỨC, CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM, CƠ QUAN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

	1
	Điều 1
	Trung tâm KT1
	Điều 1: phát hiện sai lỗi chính tả “...phải kiểm tra kiểm tra nhà nước...”, đề nghị bỏ bớt một từ “kiểm tra".
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	2
	Danh mục ban hành
	Trung tâm KT1
	Theo dự thảo Danh mục các mặt hàng nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương có một số mặt hàng bị chồng chéo, một số sản phẩm có mã HS đã được quy định tại Danh mục của Bộ Y tế và Danh mục của Bô Nông nghiệp và Môi trường, điều này sẽ gây khó khăn cho Doanh nghiệp khi lựa chọn cơ quan kiễm tra nhà nước  cũng như khó khăn các cơ quan kiểm tra nhà nước khi thực hiện.
Vì vậy, đề nghị Bộ Công thương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Tài chính để rà soát lại.
Ví dụ: Sản phẩm nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đã được quy định tại Phụ lục II, Nghị định 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Y tế rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý về an toàn thực phẩm trong quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Khi xây dựng Thông tư, Bộ Công Thương đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi, đồng thời có văn bản đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan góp ý, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.

	3
	Danh mục ban hành
	Trung tâm KT1
	Sản phẩm sữa tươi nguyên liệu đã được quy định Phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đề nghị dự thảo loại trừ sản phẩm này ở phần ghi chú.
	Tiếp thu ý kiến. Tại dự thảo Thông tư không có mặt hàng sữa tươi nguyên liệu do thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

	4
	Danh mục ban hành
	Trung tâm KT1
	Một số sản phẩm dầu thực vật bắt buộc phải bổ sung vi chất dinh dưỡng quy định tại Nghị định 09/2016/NĐ-CP, cần được làm rõ sản phẩm này thuộc nhóm thực phẩm bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế hay vẫn được coi là nhóm Dầu thực vật thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương.
	Tiếp thu ý kiến.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
Ngoài ra, tại mục 3 Phụ lục Thông tư đã quy định:
“3. Dầu thực vật (Theo quy định tại Điều 1 Thông tư này và quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm)”

	5
	Danh mục ban hành
	Trung tâm KT1
	Tất cả các sản phẩm thông thường như: bánh, kẹo, sữa, các sản phẩm từ sữa, ... được bổ sung vi chất và các yếu tố có lợi cho sức khỏe như vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzym, probiotic, prebiotic và chất có hoạt tính sinh học khác được gọi là thực phẩm bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, tuy nhiên các sản phẩm này có mã HS vẫn thuộc Danh mục của Bộ Công thương. Vì vậy đề nghị dự thảo loại trừ các sản phẩm này ở phần ghi chú.







	Tiếp thu ý kiến. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Trung tâm KT1
	Các sản phẩm: Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường) đã được quy định ở Phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đề nghị dự thảo làm rõ hơn ở phần ghi chú.
	 Căn cứ quy định tại Phụ lục III ban hành Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các mặt hàng rau, củ, quả chế biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tuy nhiên, trừ các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, ô mai và nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.

	7
	Danh mục ban hành
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh
	Mã HS 1902.20.10 và 1902.20.30
- Hai mã này lần lượt mô tả sản phẩm nhồi thịt hoặc phụ phẩm thịt sau giết mổ và nhồi cá, động vật giáp xác hoặc thân mềm.
- Các sản phẩm như bánh bao, há cảo, sủi cảo, bánh xếp, dimsum… có thành phần chính là thịt (các loại thịt và hải sản), có thể có ít bột nhào, được bảo quản đông lạnh và cần nấu chín trước khi sử dụng là Nhóm sản phẩm này có thuộc phạm vi quản lý an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương hay không? (thông thường, sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
	Tiếp thu ý kiến.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Danh mục ban hành
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh
	Mã HS nhóm 2008
- Nhóm này trong dự thảo hiện được áp dụng đối với các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo.
- Các sản phẩm khác cùng mã chương 2008 có thuộc nhóm bánh, mứt, kẹo và thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương hay không?
Ví dụ:
(i) Rong biển sấy khô đóng gói ăn liền; (ii) Hạt điều và các loại hạt có dầu đã rang, đóng gói thành phẩm ăn liền; (iii) Bơ lạc (bơ đậu phộng) phết bánh mì.
	Giải trình của Bộ Công Thương: 
Việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
Trường hợp có vướng mắc, Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp) được giao là đơn vị hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra nhà nước đối với Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 5 dự thảo Thông tư).
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	Danh mục ban hành
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh
	Mã HS 1520 (Glycerin thô, dung dịch nước Glycerin, dung dịch kiềm Glycerin)
Đề nghị xem xét, bổ sung ghi chú rõ mục đích sử dụng của nhóm sản phẩm này, vì trong Thông tư 15/2024/TT-BYT cũng có quy định về Glycerin sử dụng làm phụ gia thực phẩm (INS 422) để giúp phân định đúng thẩm quyền quản lý giữa Bộ Công Thương và Bộ Y tế, tránh trùng lặp trong kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu.
	Tiếp thu ý kiến.
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Điều 1
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Điều 1: Đề nghị sửa thành “Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (bị lặp từ)
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư

	11
	Điều 2
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Điều 2: Đề nghị sửa thành “ Danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này được xác định mã số hàng hóa theo Phụ lục 1 – Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số….
	Giải trình của Bộ Công Thương.
Trên cơ sở rà soát, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Điều 2 dự thảo Thông tư như sau:
[bookmark: dieu_2]“Điều 2. Xác định mã số hàng hóa
[bookmark: _Hlk206767199][bookmark: _Hlk206767172]Danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
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	Điều 3
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Điều 3: Đề nghị bổ sung cho phù hợp với thực tế phát sinh nội dung “Thực phẩm chưa được liệt kê và xác định mã số hàng hóa trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hang hóa thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan. Sau khi thông quan, các tổ chức cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu có văn bản gửi về Bộ Công Thương (Bộ Công Thương) để làm cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất, cập nhật và ban hành danh mục bổ sung.
	Tiếp thu và có chỉnh sửa.
Trên cơ sở rà soát, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư như sau:
“1. Trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất trong việc phân loại và xác định mã số hàng hóa đối với các hàng hoá thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc phân loại và xác định mã số hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. 
Đối với hàng hóa chưa được liệt kê và xác định mã số hàng hóa trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. 
Sau khi thông quan, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu có văn bản gửi về Bộ Công Thương để làm cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính xem xét thống nhất, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung.”
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	Điều 4
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Điều 4: đề nghị bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 4 giúp tránh sự lúng túng trong giai đoạn chuyển tiếp giữa quy định mới và quy định cữ như sau: “ Các lô hàng đã đăng ký kiểm tra theo Quyết định số 1182/QĐ-BCT trước ngày Thông tư này có hiệu lực (chưa hoàn tất công tác kiểm tra và phát hành thông báo kết quả) sẽ được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT”
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thực tế khi triển khai việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương và cơ quan hải quan đã và đang tham chiếu, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC (ban hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2022) bên cạnh danh mục các mặt hàng quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT. 
Do đó, trên cơ sở rà soát tình hình thực tế, Bộ Công Thương dự kiến giữ nguyên nội dung dự thảo Thông tư, chưa bổ sung nội dung chuyển tiếp.

	14
	Điều khoản tham chiếu
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Điều khoản tham chiếu: Đề nghị bổ sung điều khoản này do hiện nay đang có dự thảo thay thế Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nên có quy định này thì giảm tải việc có quy định sửa đổi, bổ sung sau khi Thông tư được ban hành: “Trong trường hợp các VB QPPL và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo VB QPPL mới”.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát, tổng hợp, hoàn thiện khoản 3 Điều 4 dự thảo Thông tư như sau:
“3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy định mới còn hiệu lực.”
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	Phụ lục 1, Mục 1
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Phụ lục 1, Mục 1: Đề nghị bổ sung vào cột ghi chú “trừ sản phẩm nước khoáng thiên nhiên thuộc quản lý của Bộ Y tế”
	Tiếp thu ý kiến.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.

	16
	Các mặt hàng ngoài danh mục
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Đề nghị xem xét bổ sung quy định đối với các mặt hàng ngoài danh mục theo quy định này sẽ không thực hiện kiểm tra Nhà nước thực phẩm nhập khẩu để làm rõ hơn dự thảo tránh cho doanh nghiệp nhập các mặt hàng không thuộc danh mục vẫn bị cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra Nhà nước.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 39 Luật An toàn thực phẩm và Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương đề xuất giữ nguyên như dự thảo Thông tư.
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	Rà soát văn bản
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Đề nghị Bộ Công Thương xem xét rà soát, bổ sung hoặc hủy bỏ quy định đối với các sản phẩm mà trước đây Bộ đã có văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm tra chuyên ngành nhưng không nằm trong danh mục tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT.
	Tiếp thu ý kiến của Trung tâm. 
Khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư đã quy định:
"3. Thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu."
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	Ý kiến khác
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Đề nghị tên các Luật được viện dẫn viết in hoa ở chữ cái đầu như Luật An toàn thực phẩm, Luật Hải quan.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Danh mục ban hành
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Đề nghị xem xét sắp xếp các nhóm hàng tương ứng với thứ tự các nhóm hàng ở Phụ lục IV của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP để dễ dàng tra cứu.
	Tiếp thu ý kiến. Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Ý kiến khác
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Đề nghị xem xét thiết lập cơ chế cập nhật điện tử (online) để bổ sung danh mục định kỳ (theo quý hoặc năm) thay vì chờ ban hành Thông tư sửa đổi giúp phản ứng nhanh với thay đổi quy định/ thị trường.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 3 Thông tư theo hướng như sau:
"1. Trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất trong việc phân loại và xác định mã số hàng hóa đối với các hàng hoá thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc phân loại và xác định mã số hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. 
Đối với hàng hóa chưa được liệt kê và xác định mã số hàng hóa trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. 
Sau khi thông quan, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu có văn bản gửi về Bộ Công Thương để làm cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính xem xét thống nhất, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung."
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	Về danh mục mã HS và mặt hàng cụ thể
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Bộ Công Thương công bố đầy đủ và chi tiết danh mục dự kiến (kèm theo mã HS cụ thể) các mặt hàng nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ để doanh nghiệp có thể nghiên cứu, đối chiếu và góp ý một cách chính xác (trong hồ sơ hiện chưa có tài liệu này). Cần làm rõ tiêu chí phân loại và căn cứ để đưa một mặt hàng cụ thể vào danh mục kiểm tra chuyên ngành nhằm tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót giữa các Bộ, ngành quản lý. Đặc biệt làm rõ ranh rới giữa “nông sản thô”  và “thực phẩm chế biến công nghiệp” vì hiện nay nhiều sản phẩm có tính chất trung gian dẫn đến cách hiểu và phân loại khác nhau giữa các cơ quan Bộ Công Thương.
	Giải trình của Bộ Công Thương.
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Ngoài ra, để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Về danh mục mã HS và mặt hàng cụ thể
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra thuộc quản lý của Bộ Công Thương ban hành theo các Thông tư số 28/2021/TT-BCT, Thông tư số 11/2021/TT-BCT…chưa hoàn toàn đồng nhất với danh mục mã HS hiện hành của Tổng cục hải quan gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tra cứu, khai báo và xác định cơ quan kiểm tra chuyên ngành tương ứng. Nguyên nhân của sự khác biệt này là do Bộ Công Thương phân loại hàng hóa theo lĩnh vực chuyên ngành trong khi Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính quản lý mã HS dưới góc độ thuế quan và biểu thuế XNK.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thông tư này được xây dựng trên cơ sở mã hàng, mô tả hàng hóa đã được quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
Trong quá trình xây dựng Thông tư, Bộ Công Thương đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi, đồng thời đã tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, đơn vị liên quan (bao gồm Cục Hải quan – Bộ Tài chính).
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	Về danh mục mã HS và mặt hàng cụ thể
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Hiện nay, vẫn tồn tại sự chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành giữa Bộ Công Thương và các Bộ khác. Ví dụ: Mặt hàng sữa tiệt trùng nguyên kem từ bò thuộc nhóm 0401 trong bảng HS, theo một số văn bản có thể bị xếp thuộc diện quản lý của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, do có nguồn gốc động vật nên đồng thời chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi trường. Sự chồng chéo này khiến doanh nghiệp phải làm kiểm tra nhiều lần, kéo dài thời gian thông quan và phát sinh chi phí lưu kho, bảo quản hàng hóa.
	Tiếp thu ý kiến.
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Y tế rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý về an toàn thực phẩm trong quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm. 
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	Về danh mục mã HS và mặt hàng cụ thể
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Khoản 1 Điều 2 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Dự Thảo Thông tư có hiệu lực. Tuy nhiên, Quyết định số 1182/QĐ-BCT có quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho từng mặt hàng trong khi Dự thảo Thông tư lại không có nội dung này. Do đó, Hiệp hội đề xuất Bộ Công Thương tiếp tục quy định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho từng mặt hàng thuộc quản lý của Bộ Công Thương tương tự như Quyết định số 1182/QĐ-BCT để doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước áp dụng thống nhất.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Điểm b Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP có quy định hàng hóa đưa vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành phải đáp ứng yêu cẩu: “Có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho mặt hàng kiểm tra làm cơ sở để kiểm tra hàng hóa”, tuy nhiên, văn bản pháp luật không quy định danh mục của Thông tư này phải chỉ ra/dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật liên quan khác).
Hiện nay, do tính đa dạng của mặt hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương nên việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho toàn bộ sản phẩm vẫn chưa đầy đủ. Ngoài ra, một số sản phẩm mới chưa hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành. 
Việc quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với từng mã HS (như Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) có thể dẫn đến vướng mắc cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, khó khăn cho các doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng như đã nêu ở trên.
Thông tư này được ban hành căn cứ theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm (không bao gồm Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật), do đó, để thống nhất với tình hình thực tế triển khai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, để thuận tiện cho việc triển khai, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư theo hướng không quy định QCVN, TCVN đối với từng mã HS như đã quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT. 
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	Về quy trình và thủ tục kiểm tra
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Bộ Công Thương công bố công khai dự thảo quy trình kiểm tra chi tiết, bao gồm các nội dung chính sau:
(1) Thời gian thực hiện kiểm tra;
(2) Chỉ tiêu và phương pháp kiểm nghiệm;
(3) Cách thức và tần suất lấy mẫu kiểm nghiệm;
(4) Chi phí kiểm tra (nếu có);
(5) Cơ chế xử lý và thời hạn giải quyết khiếu nại trong trường hợp có sai sót về kết quả kiểm tra.
(6) Việc quy định rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch nhập khẩu, tránh kéo dài thời gian kiểm tra dẫn đến phát sinh chi phí logistics hoặc ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa thực phẩm.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Chương VI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.
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	Về quy trình và thủ tục kiểm tra
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm tra cụ thể cho từng nhóm hàng thực phẩm, trong đó cần quy định rõ các nội dung chính sau:
(1) Các bước thực hiện kiểm tra, mẫu hồ sơ và tiêu chuẩn áp dụng;
(2) Nhóm thực phẩm chế biến từ sữa, thịt, ngũ cốc, đồ uống, phụ gia thực phẩm nên có quy trình kiểm tra riêng;
(3) Với các nhóm chịu sự kiểm tra của nhiều Bộ, ngành, cần chỉ định rõ đầu mối chính chịu trách nhiệm kiểm tra, tránh việc dẫn tới doanh nghiệp phải nộp hồ sơ cho nhiều cơ quan và các Bộ, ngành phải thực hiện kiểm tra trùng lặp về chỉ tiêu, mẫu thử, gây tốn kém thời gian và chi phí cho cả doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Chương VI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. Việc kiểm tra đối với sản phẩm thực phẩm được áp dụng theo quy tắc chung.
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	Về quy trình và thủ tục kiểm tra
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Bộ Công Thượng áp dụng cơ chế kiểm tra dựa trên rủi ro (Risk-based Inspection): Cơ chế này có thể thực hiện theo các nguyên tắc cơ bản sau:
(1) Giảm tần suất hoặc miễn kiểm tra đối với doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt, hoặc mặt hàng ít rủi ro, nhập khẩu ổn định, có chứng nhận chất lượng quốc tế;
(2) Tăng cường hậu kiểm thay vì tiền kiểm, phù hợp xu hướng quốc tế và định hướng cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.
(3) Việc áp dụng cơ chế này có thể giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí kiểm tra, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro hiệu quả.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Chương VI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.
Hiện nay, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu sửa đổi Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương sẽ tích cực bám sát, phối hợp với Bộ Y tế trong quá trình hoàn thiện các chính sách về quản lý an toàn thực phẩm theo quy định. 
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	Về tính minh bạch và sự phối hợp giữa các cơ quan
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Về tính minh bạch và sự phối hợp giữa các cơ quan: 
(1) Bộ Công Thương công khai danh sách và năng lực của các cơ quan được chỉ định kiểm tra (đã liệt kê trong Phụ lục) để doanh nghiệp chủ động lựa chọn, tránh tình trạng độc quyền, gây chậm trễ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết.
(2) Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp & Môi trường để đảm bảo một mặt hàng nhập khẩu chỉ phải chịu sự kiểm tra của một cơ quan chủ quản, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
(1) Bộ Công Thương đã công khai danh sách và năng lực của các cơ quan được chỉ định kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu trên cổng thông tin của Bộ Công Thương;
(2) Trong quá trình triển khai thực hiện về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, các Bộ, ban ngành (Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính) đã tích cực phối hợp, có nhiều văn bản trao đổi, tổ chức các cuộc họp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
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	Về lộ trình áp dụng và hỗ trợ doanh nghiệp
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Về lộ trình áp dụng và hỗ trợ doanh nghiệp:
(1) Bộ cần có lộ trình áp dụng đủ dài (ví dụ: ít nhất 06 tháng kể từ khi Thông tư có hiệu lực) để doanh nghiệp có thời gian tìm hiểu, chuẩn bị nguồn lực và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
(2) Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn đề phổ biến nội dung Thông tư và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.
	Giải trình của Bộ Công Thương: 
Thông tư này được xây dựng trên cơ sở danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đã được ban hành từ năm 2022 (Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính). Do đó, dự kiến Thông tư sẽ có hiệu sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngoài ra, để thuận lợi trong công tác triển khai, điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư đã giao trách nhiệm cho Cục Công nghiệp: “Kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra nhà nước đối với Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.”
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Kiến nghị thiết lập cơ chế công nhận lẫn nhau với kết quả kiểm tra của các nước phát triển (EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản) nhằm giảm trùng lặp thủ tục.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định về vấn đề này:
"Điều 17. Áp dụng phương thức kiểm tra
1. Kiểm tra giảm áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên; có kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;"
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Về cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và Bộ Y tế : Một số sản phẩm có tính chất giao thoa (như nước dinh dưỡng, sữa lên men, sản phẩm thay thế bữa ăn) nằm giữa phạm vi quản lý ATTP của Bộ Y tế và Bộ Công Thương. Đề nghị làm rõ đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm kiểm tra để doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ song song cho hai Bộ.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 
Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Y tế rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý về an toàn thực phẩm trong quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm.
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Về công tác truyền thông và hỗ trợ doanh nghiệp: Đề nghị Bộ Công Thương xây dựng Cổng thông tin điện tử hướng dẫn thực thi Thông tư, cung cấp:
(1) Danh mục HS cập nhật, công cụ tra cứu nhanh;
(2) Mẫu biểu trực tuyến về truy xuất nguồn gốc;
(3) Bộ FAQ hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu và bán lẻ;
(4) Kênh hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn định kỳ cho các doanh nghiệp nhỏ.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Ghi nhận ý kiến của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Bộ Công Thương đang xây dựng Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Sau khi các Thông tư này được ban hành, Bộ Công Thương sẽ tổ chức tập huấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp để triển khai thực hiện.
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Về hiệu lực thi hành (Điều 4), cần quy định lộ trình áp dụng rõ ràng theo nhóm hàng, ví dụ:
(1) Nhóm rủi ro cao (rượu, thịt, sữa, thủy sản): áp dụng sau 3 tháng;
(2) Nhóm rủi ro trung bình: sau 6 tháng;
(3) Nhóm rủi ro thấp: sau 9-12 tháng.
(4) Lộ trình này giúp doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu, kho bãi và bán hàng phù hợp, tránh gián đoạn cung ứng.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 78/2025/QH15 đã có điểm đột phá về quy định phân loại sản phẩm, hàng hóa theo ba mức độ rủi ro, đó là: thấp, trung bình và cao. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn, triển khai Luật. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục bám sát, phối hợp hoàn thiện các chính sách về quản lý an toàn thực phẩm.
Thông tư này được xây dựng trên cơ sở quy định tại Luật An toàn thực phẩm, không căn cứ theo quy định tại Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương chưa quy định lộ trình như đề nghị.
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Ngành Thực phẩm & Đồ uống (F&B): Kiểm tra ATTP nên tập trung vào nhóm nguy cơ cao (nguồn gốc động, thực vật tươi sống, hàng đông lạnh, sản phẩm chế biến thô). Hàng thực phẩm đóng gói có chứng nhận quốc tế hợp lệ (FDA, HACCP, ISO, EU...) nên áp dụng hậu kiểm thay vì tiền kiểm. Công bố rõ chỉ tiêu kiểm nghiệm, thời gian xử lý mẫu và đầu mối liên hệ.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Chương VI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.
Hiện nay, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu sửa đổi Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương sẽ tích cực bám sát, phối hợp với Bộ Y tế trong quá trình hoàn thiện các chính sách về quản lý an toàn thực phẩm theo quy định. 
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Ngành Điện máy & Hàng công nghệ: Làm rõ phạm vi áp dụng với các thiết bị tiếp xúc thực phẩm (máy xay, bình lọc nước, nồi chiên, v.v.) để tránh kiểm tra tràn lan. Với hàng đạt chứng nhận quốc tế (CE, RoHS, UL...), đề nghị miễn kiểm ATTP, chỉ áp dụng chuẩn kỹ thuật an toàn điện - vật liệu tiếp xúc thực phẩm.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Theo quy định tại Điều 1 dự thảo Thông tư không bao gồm các mặt hàng thuộc ngành điện máy và hàng công nghệ. 
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Hệ thống Siêu thị, Cửa hàng tiện lợi, Căn-tin, Tạp hóa, Trường học: Đề nghị Bộ xây dựng cơ chế ưu tiên thông quan nhanh cho chuỗi phân phối uy tín. Thiết lập portal tra cứu trực tuyến về mặt hàng thuộc diện kiểm tra. Giảm kiểm tra chồng chéo, tập trung vào bảo quản, hạn sử dụng, truy xuất nguồn gốc tại điểm bán.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đã được quy định tại Chương VI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Hiện nay, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu sửa đổi Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương sẽ tích cực bám sát, phối hợp với Bộ Y tế trong quá trình hoàn thiện các chính sách về quản lý an toàn thực phẩm theo quy định. 
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Ngành Phi thực phẩm (mỹ phẩm, hóa phẩm, đồ gia dụng, bao bì...): Làm rõ phạm vi hàng phi thực phẩm thuộc diện kiểm tra ATTP. Đặc biệt là các sản phẩm gián tiếp tiếp xúc thực phẩm như bao bì, màng bọc, hoặc dụng cụ nhà bếp. Các mặt hàng không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng (như chất tẩy rửa, chăm sóc nhà cửa, hóa phẩm công nghiệp...), nên loại trừ khỏi danh mục kiểm tra, chỉ kiểm soát qua quy định ngành về chất cấm, hóa chất độc hại để tránh mở rộng phạm vi quản lý không cần thiết.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Thông tư này được xây dựng trên cơ sở mã hàng, mô tả hàng hóa đã được quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC.
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Ngành Thực phẩm chế biến, nhà Sản Xuất, & Nhà cung cấp nguyên liệu: Doanh nghiệp cần thời gian chuyển đổi quy trình kiểm soát chất lượng khi danh mục thay đổi. Đề nghị Bộ áp dụng lộ trình tối thiểu 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Kiến nghị tổ chức hội thảo và tập huấn trực tuyến hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thống nhất.
	Giải trình của Bộ Công Thương: 
Thực tế khi triển khai việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương và cơ quan hải quan đã và đang tham chiếu, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC (ban hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2022) bên cạnh danh mục các mặt hàng quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT. 
Do đó, trên cơ sở rà soát tình hình thực tế, Bộ Công Thương dự kiến giữ nguyên nội dung dự thảo Thông tư, chưa bổ sung nội dung lộ trình tối thiểu như đề nghị.

	39
	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Về chi phí, thủ tục và minh bạch thông tin: Công khai minh bạch mức phí kiểm tra, danh sách tổ chức kiểm nghiệm, thời gian xử lý mẫu để doanh nghiệp chủ động. Ngăn chặn tình trạng độc quyền hoặc lạm quyền kiểm định. Áp dụng cơ chế tiếp xúc ngắn, theo layer, tránh những nhiễu khi kiểm định. Áp dụng cơ chế đánh giá rủi ro (risk-based inspection) cho doanh nghiệp uy tín, giảm chi phí định kỳ. Thiết lập đường dây nóng và hệ thống phản ánh minh bạch (ứng dụng AI) để tiếp nhận khiếu nại và giải quyết nhanh, tố cáo về tiêu cực, chậm trễ hoặc tắc trách.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Căn cứ quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC, thông tư này được xây dựng để ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
Đối với kiến nghị của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, tổng hợp khi phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Cơ chế phối hợp liên ngành và quản lý chuỗi: Kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp&Môi trường thống nhất đầu mối kiểm tra, tránh chồng chéo. Mỗi sản phẩm chỉ nên chịu sự quản lý của một cơ quan duy nhất. Tăng cường cơ chế quản lý xuyên suốt từ nguyên liệu - sản xuất - phân phối - bán lẻ, đảm bảo chuỗi cung ứng sạch và minh bạch. Ví dụ: Đối với sản phẩm nông nghiệp, cần quy định rõ truy xuất từ giống, phân bón, quy trình bảo quản, chứng chỉ nhập khẩu và hạn sử dụng, đảm bảo đồng bộ về VSATTP từ gốc đến tay người tiêu dùng.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Hiện nay, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu sửa đổi Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương sẽ tích cực bám sát, phối hợp với Bộ Y tế trong quá trình hoàn thiện các chính sách về quản lý an toàn thực phẩm theo quy định. 
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	Ý kiến khác
	Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
	Kiến nghị Bộ Công Thương thiết lập một kênh tiếp nhận và phản hồi ý kiến chính thức, thường xuyên từ cộng đồng doanh nghiệp trong suốt quá trình soạn thảo và sau khi ban hành văn bản để kịp thời điều chỉnh những vướng mắc phát sinh ; tổ chức tham vấn công khai thêm với các Hiệp hội ngành hàng bán lẻ, siêu thị, logistics - nhóm chịu tác động trực tiếp nhất sau thời gian áp dụng.
	Tiếp thu ý kiến của Hiệp hội.
Dự thảo Thông tư đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với các đơn vị có liên quan, đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương theo quy định. Trong thời gian tới, đơn vị chủ trì (Cục Công nghiệp) sẽ tiếp tục bám sát, hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra nhà nước đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.

	D. Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

	1
	Danh mục hàng hóa
	Cục Quản lý và Phát triển thị trưởng trong nước
	Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Cục Công nghiệp rà soát đối với các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm để đưa vào danh mục các mặt hàng nhập khẩu thực hiện kiểm tra nhà nước.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư, trong đó đã rà soát đề cập đến các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Việc miễn kiểm tra, áp dụng phương thức kiểm tra đã được quy định tại Điều 13, Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

	2
	Điều 3
	Văn phòng Bộ (VPB)
	Khoản 3 Điều 3 quy định “Thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu”. Tuy nhiên, tại Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương, trong đó bao gồm nhiều nhiệm vụ liên quan tới an toàn thực phẩm như ban hành quy chuẩn kỹ thuật, quản lý an toàn thực phẩm đối với siêu thị, trung tâm thương mại…, chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm,…, trong khi danh mục các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương được quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 
Do vậy, đề nghị sửa lại như sau: “Thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu”.
	Tiếp thu và có chỉnh sửa.
Bộ Công Thương đã điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Khoản 3 Điều 3 Thông tư như sau:
“Thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu”.
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	Danh mục hàng hóa
	VPB
	Mục 2. Sữa chế biến tại Phụ lục Danh mục các mặt hàng nhập khẩu ban hành kèm Thông tư viện dẫn mô tả hàng hóa theo Thông tư số 31/2017/TT-BTC chưa đúng, đề nghị sửa lại là Thông tư số 31/2022/TT-BTC.  Ngoài ra, tại dự thảo Thông tư đã nêu Danh mục quy định tại Thông tư được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC, do vậy, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo cân nhắc việc viện dẫn Thông tư số 31/2022/TT-BTC tại Danh mục mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư.
	
Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Dự thảo Tờ trình
	VPB
	Tại dự thảo Tờ trình Bộ trưởng nêu quan điểm xây dựng Thông tư không quy định thủ tục hành chính hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh mới, do vậy, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Bộ không có ý kiến đối với các nội dung khác tại Hồ sơ dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Hồ sơ dự thảo Thông tư
	Vụ Chính sách thương mại đa biên (ĐB)
	Đối với nội dung bộ hồ sơ dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương: Vụ Chính sách thương mại đa biên không có ý kiến.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Ý kiến khác
	ĐB
	Đối với nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương: đề nghị bổ sung thông báo qua Văn phòng SPS Việt Nam là đầu mối quốc gia của Việt Nam để thực hiện nghĩa vụ của thành viên đối với các cam kết về SPS trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các FTAs khác.
	Tiếp thu ý kiến.
Sau khi Thông tư được ban hành, Cục Công nghiệp sẽ gửi Cục Xuất nhập khẩu để thông báo cho Văn phòng SPS.

	7
	Hồ sơ dự thảo Thông tư
	Vụ Phát triển thị trường nước ngoài
	Thống nhất
	Tiếp thu ý kiến của Vụ Thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương đã điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Thông tư
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	Về quy trình đề xuất, soạn thảo thông tư
	Vụ Pháp chế
	Đề nghị Quý Cục lưu ý bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ khi gửi Vụ Pháp chế thẩm định: 
(i) Dự thảo tờ trình theo Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; (ii) Dự thảo thông tư; (iii) Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Mẫu số 06 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (nếu có); (iv) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo thông tư đối với trường hợp ban hành thông tư quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật theo Mẫu số 08 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; (v) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 10 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; (vi) Bản so sánh, thuyết minh dự thảo thông tư theo Mẫu số 12 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ để gửi Vụ Pháp chế thẩm định theo đúng quy định
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	Lấy ý kiến các đối tượng liên quan
	Vụ Pháp chế
	Đề nghị Quý Cục lưu ý lấy ý kiến các đối tượng liên quan đến nội dung thông tư theo điểm c khoản 7 Điều 16 Thông tư số 47/2025/TT-BCT (ví dụ Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các đơn vị kiểm nghiệm, các doanh nghiệp có liên quan…).
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và môi trường, các đơn vị kiểm nghiệm, các hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan …
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	Dự thảo Tờ trình
	Vụ Pháp chế
	Đề nghị phân tích rõ cơ sở pháp lý xây dựng thông tư. Thông tư xây dựng thuộc trường hợp nào tại Điều 18 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
Ngoài ra, đề nghị bổ sung thêm chỉ đạo về việc xây dựng thông tư của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2025 tại Quyết định số 307/QĐ-BCĐTƯATTP ngày 24/01/2025 vào cơ sở để ban hành thông tư trong dự thảo Tờ trình.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình.
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	Về căn cứ pháp lý ban hành thông tư
	Vụ Pháp chế
	Đối với trích dẫn các Luật tại căn cứ ban hành chỉ trích dẫn số và ký hiệu của văn bản theo quy định tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (Ví dụ: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12).
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Điều 1
	Vụ Pháp chế
	Điều 1 dự thảo: Đề nghị chuyển cụm từ “Danh mục” vào sau cụm từ “Bộ Công Thương”
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Danh mục hàng hóa
	Vụ Pháp chế
	Đề nghị Quý Cục rà soát kỹ Danh mục hàng hóa đảm bảo đúng nhóm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đã được giao tại pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời đảm bảo thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC. Hiện nay, dự thảo thông tư còn một số mã HS chưa thống nhất với Thông tư số 31/2022/TT-BTC
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 dự thảo Thông tư để quy định rõ các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương như sau:
Để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Ý kiến khác
	Vụ Pháp chế
	Bên cạnh đó, tại Phụ lục Danh mục các mặt hàng nhập khẩu, có dẫn chiếu đến các QCVN/TCVN do Bộ Y tế chủ trì xây dựng. Theo khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương trong việc “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý quy định tại Điều 64 Luật an toàn thực phẩm và các nhóm sản phẩm trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này”. Do đó, đề nghị Quý Cục rà soát và tổng hợp ý kiến của Bộ Y tế, Cục ĐCK về hiệu lực và phạm vi áp dụng của các QCVN/TCVN này.
	Giải trình của Bộ Công Thương:Điểm b Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP có quy định hàng hóa đưa vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành phải đáp ứng yêu cẩu: “Có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho mặt hàng kiểm tra làm cơ sở để kiểm tra hàng hóa”, tuy nhiên, văn bản pháp luật không quy định danh mục của Thông tư này phải chỉ ra/dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật liên quan khác).
Hiện nay, do tính đa dạng của mặt hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương nên việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho toàn bộ sản phẩm vẫn chưa đầy đủ. Ngoài ra, một số sản phẩm mới chưa hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành. 
Việc quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với từng mã HS (như Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) có thể dẫn đến vướng mắc cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, khó khăn cho các doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng như đã nêu ở trên.
Thông tư này được ban hành căn cứ theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm (không bao gồm Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật), do đó, để thống nhất với tình hình thực tế triển khai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, để thuận tiện cho việc triển khai, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư theo hướng không quy định QCVN, TCVN đối với từng mã HS như đã quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT. 
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	Nơi nhận tại Dự thảo Thông tư
	Vụ Pháp chế (công văn số 2962/PC-NT ngày 16/10/2025)
	Đề nghị Quý Cục rà soát phần Nơi nhận để đảm bảo các cơ quan, tổ chức được gửi theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP  và chỉnh sửa tên các cơ quan, tổ chức cho chính xác (ví dụ: Cục Kiểm tra văn bản QPPL chỉnh sửa thành Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính…).
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Về dự thảo Tờ trình
	Vụ Pháp chế (công văn số 3272/PC-NT ngày 14/11/2025)
	Mục I.2 – Cơ sở thực tiễn, Quý Cục có nhận định “…Ở khía cạnh pháp lý, quyết định cá biệt chứa đựng nội dung có tính chất quy phạm pháp luật là không đảm bảo tính phù hợp, chặt chẽ”. Theo đó được hiểu, các nội dung khác trong Quyết định số 1182/QĐ-BCT cũng cần được đề xuất rà soát và nâng cấp lên thông tư, nội dung này Vụ Pháp chế đã có ý kiến tại văn bản số 2530/PC.NT ngày 10/9/2025.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Về dự thảo Tờ trình
	Vụ Pháp chế (công văn số 3272/PC-NT ngày 14/11/2025)
	Tại trang 4 dự thảo Tờ trình, đề nghị Quý Cục bổ sung thông tin về ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình
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	Về dự thảo Tờ trình
	Vụ Pháp chế (công văn số 3272/PC-NT ngày 14/11/2025)
	Dự kiến nguồn nhân lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản: Đề nghị Quý Cục xem xét bổ sung đánh giá đối với các cơ quan khác được giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư này, đồng thời, cân nhắc xem xét chỉ nên quy định trách nhiệm của đơn vị liên quan đối với nội dung việc ban hành Danh mục mã HS thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư, trong đó chỉ nêu trách nhiệm của Cục Công nghiệp trong việc hướng dẫn thực hiện Thông tư.
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	Về dự thảo thông tư
	Vụ Pháp chế (công văn số 3272/PC-NT ngày 14/11/2025)
	Về căn cứ pháp lý ban hành thông tư: Đối với trích dẫn các Luật tại căn cứ ban hành chỉ trích dẫn số và ký hiệu của văn bản theo quy định tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (Ví dụ: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12).
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Về dự thảo thông tư
	Vụ Pháp chế (công văn số 3272/PC-NT ngày 14/11/2025)
	Đề nghị rà soát, thống nhất tên Danh mục tại nội dung Thông tư và phụ lục kèm theo.
	Tiếp thu ý kiến.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.
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	Về dự thảo thông tư
	Vụ Pháp chế (công văn số 3272/PC-NT ngày 14/11/2025)
	Đề nghị Quý Cục rà soát kỹ Danh mục hàng hóa đảm bảo đúng nhóm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đã được giao tại pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời đảm bảo thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC. 
	Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế.
Bộ Công Thương đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Ngoài ra, để loại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế trong danh mục kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đã điều chỉnh Điều 1 của Thông tư như sau:
“Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Danh mục) được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo”.
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	Về dự thảo thông tư
	Vụ Pháp chế (công văn số 3272/PC-NT ngày 14/11/2025)
	Tại phụ lục kèm theo dự thảo thông tư xin ý kiến đã không liệt kê các Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với từng mặt hàng, theo đó giao nhiệm vụ cho Cục ĐCK tại khoản 2 Điều 5 dự thảo thông tư:
“a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình xây dựng, góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm;
b) Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại điểm a khoản 2 Điều này trong lĩnh vực thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ”.
Theo khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương trong việc “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý quy định tại Điều 64 Luật an toàn thực phẩm và các nhóm sản phẩm trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này”.
Đồng thời, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định:
“4. Hàng hóa được đưa vào Danh mục hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành và đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
a) Có tên gọi chi tiết của hàng hóa kèm mã số HS phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
b) Có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho mặt hàng kiểm tra làm cơ sở để kiểm tra hàng hóa;
c) Có quy định trình tự kiểm tra, thủ tục kiểm tra, thời hạn kiểm tra, cơ quan kiểm tra chuyên ngành, tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định (nếu có).” 
Theo đó, đề nghị Quý Cục xem xét, rà soát, nghiên cứu và giải trình làm rõ sự phù hợp của quy định này với Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Nghị định số 85/2019/NĐ-CP; về trách nhiệm của ĐCK tại dự thảo Tờ trình.
	Giải trình của Bộ Công Thương:
Điểm b Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP có quy định hàng hóa đưa vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành phải đáp ứng yêu cẩu: “Có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho mặt hàng kiểm tra làm cơ sở để kiểm tra hàng hóa”, tuy nhiên, văn bản pháp luật không quy định danh mục của Thông tư này phải chỉ ra/dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật liên quan khác).
Hiện nay, do tính đa dạng của mặt hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương nên việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho toàn bộ sản phẩm vẫn chưa đầy đủ. Ngoài ra, một số sản phẩm mới chưa hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành. 
Việc quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với từng mã HS (như Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) có thể dẫn đến vướng mắc cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, khó khăn cho các doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng như đã nêu ở trên.
Thông tư này được ban hành căn cứ theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm (không bao gồm Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật), do đó, để thống nhất với tình hình thực tế triển khai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, để thuận tiện cho việc triển khai, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư theo hướng không quy định QCVN, TCVN đối với từng mã HS như đã quy định tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT. 
Đối với trách nhiệm của Cục ĐCK, Cục Công nghiệp đã lược bỏ tại dự thảo Thông tư. Theo đó, tại dự thảo Thông tư Cục Công nghiệp được giao “Kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra nhà nước đối với danh mục ban hành kèm theo Thông tư này”
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	Điều 5
	ĐCK
	Ngày 8/10/2025, Cục ĐCK đã có công văn số 2364/ĐCK-CCĐ gửi Bộ Công Thương về dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Công văn số 2364/ĐCK-CCĐ đã nêu rõ ý kiến và lý do Cục ĐCK đề nghị bỏ khoản 2 Điều 5 của Dự thảo Thông tư (công văn 2364/ĐCK-CCĐ gửi kèm). Tuy nhiên, đến nay Bộ Công Thương vẫn chưa chỉnh sửa, bỏ nội dung mà Cục ĐCK đã đề nghị.
	Tiếp thu ý kiến.
Dự thảo Thông tư đã lược bỏ nội dung quy định về trách nhiệm của Cục ĐCK như đề nghị.
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	Hồ sơ dự thảo Thông tư
	TMĐT
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhất trí với Hồ sơ dự thảo Thông tư.
	Tiếp thu ý kiến., Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Thông tư


		

